
 

 

 

N hận Κ˛t của giáo ≡μłn 

……….……….……….……….……….……….……….……….……….………..……….………….……….……. 
 

 
1. Điền các từ ngữ cho sẵn dưới đây sao cho thích 

hợp với số thứ tự gắn với từng hình ảnh trong bức 

tranh. 
 

 

 

 

1. ………………………………………  2. ……………………………………… 

3. ………………………………………  4. ……………………………………… 
 

Thực hành 

chim yểng sầu riêng dừa xiêm nhãn xuồng 



 2. Dựa vào bức tranh trên, em hãy hoàn thành câu 

sau: 

 

 
Bài hát trồng cây 

(Trích) 

Ai trồng cây 

Người đó có tiếng hát 

Trên vòm cây 

Chim hót lời mê say 

… 

Ai trồng cây 

Người đó có bóng mát 

Trong vòm cây 

Quên nắng xa đường dài… 

Bế Kiến Quốc 

Người trồng cây sẽ có ……………………………………… 

 1. iêng / iêc / ương 

xanh b………… biếc  t………… trái cây 

 hải đ…………  

 

 2. ươc / uông / uôm 

được ưa ch…………   thược d…………  

 cánh b…………  

Chúng em đi……………………………………………………………………… 

ø 

. 

ø 

. . 

. 



 
 

 Nối từ ngữ với hình ảnh có trong bức tranh. 

 

  

 

 

 

  

 

Em thích………………………………………………………………………………… 


